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Thái 
độ

Nội 
dung

20% 80%

1 162333743 Lê Minh Long 18/04/1992 K16PSU_QTH 9.0 7.0 7.4 7.0 7.2 Bảy Phẩy Hai

2 162333843 Lê Thanh Sang 12/10/1992 K16PSU_QTH 9.0 7.0 7.4 7.0 7.2 Bảy Phẩy Hai

3 162333713 Nguyễn Trường Giang 12/08/1989 K16PSU_QTH 6.0 6.0 6.0 7.0 6.5 Sáu Phẩy Năm

4 162333761 Trần Minh Nhật 15/07/1992 K16PSU_QTH 8.0 7.0 7.2 8.0 7.6 BảyPhẩy Sáu

5 162333834 Trần Ngọc Anh 04/02/1992 K16PSU_QTH 8.0 7.0 7.2 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín

6 162333838 Lê Tấn Khoa 26/09/1992 K16PSU_QTH 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Tám

7 162333783 Nguyễn Công Sáng 20/02/1989 K16PSU_QTH 10.0 7.0 7.6 7.0 7.3 Bảy Phẩy Ba

8 162333772 Trần Thị Mỹ Phương 04/08/1991 K16PSU_QTH 10.0 7.5 8.0 7.0 7.5 Bảy Phẩy Năm

9 162333693 Võ Thị Kim Anh 06/09/1991 K16PSU_QTH 10.0 7.0 7.6 7.0 7.3 Bảy Phẩy Ba

10 162333844 Mai Thị Trịnh Tâm 26/09/1992 K16PSU_QTH 10.0 7.5 8.0 7.0 7.5 Bảy Phẩy Năm

11 162333771 Nguyễn Đức Phước 05/04/1992 K16PSU_QTH 5.5 5.5 5.5 6.0 5.8 Năm Phẩy Tám

12 162333846 Phan Thị Anh Thư 10/02/1992 K16PSU_QTH 10.0 8.3 8.6 8.5 8.6 Tám Phẩy Sáu

13 162333845 Trần Minh Thảo 27/05/1992 K16PSU_QTH 10.0 7.8 8.2 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn

14 162333841 Đoàn Thị Quỳnh Nhi 11/07/1992 K16PSU_QTH 9.0 8.5 8.6 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

15 162333758 Huỳnh Viết Nhân 09/12/1992 K16PSU_QTH 7.0 7.0 7.0 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba

16 162336881 Lê Quốc Vũ 30/10/1992 K16PSU_QTH 9.5 7.0 7.5 6.5 7.0 Bảy

17 162333708 Thái Đốc 13/12/1992 K16PSU_QTH 10.0 5.5 6.4 5.5 6.0 Sáu

18 162333799 Đặng Thị Hoài Thịnh 12/03/1992 K16PSU_QTH 8.0 7.5 7.6 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu

19 162333821 Phạm Đình Tuân 30/05/1992 K16PSU_QTH 9.0 8.5 8.6 7.8 8.2 Tám Phẩy Hai

20 162333840 Hà Bửu Long 12/04/1991 K16PSU_QTH 9.0 8.0 8.2 8.0 8.1 Tám Phẩy Một

21 162354049 Lê Xuân Quang Phúc 27/08/1992 K16PSU_QTH 7.0 6.0 6.2 7.0 6.6 Sáu Phẩy Sáu

22 162333805 Nguyễn Hoài Thương 08/03/1992 K16PSU_QTH 9.0 8.5 8.6 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

23 162333727 Nguyễn Thị Kim Hương 14/04/1992 K16PSU_QTH 9.0 8.0 8.2 8.0 8.1 Tám Phẩy Một

24 162333836 Đoàn Trọng Đức 01/05/1992 K16PSU_QTH 10.0 7.5 8.0 8.2 8.1 Tám Phẩy Một

25 162333762 Nguyễn Thị Nhi 10/04/1992 K16PSU_QTH 10.0 8.0 8.4 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm

KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOANGƯỜI  LẬP

Nguyễn Hồng Giang

ĐIỂM 
GVPB ĐIỂM 

SỐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2014

PP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

ThS. Nguyễn Ân

LỚP

ĐIỂM GVHD

STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH

ĐIỂM TỔNG KẾT

GHI CHÚ
ĐIỂM CHỮTổng 

điểm

   BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
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